
STT STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Địa chỉ thường trú

Trình 

độ 
Chuyên ngành Ghi chú

I I Giáo viên Mầm non

1 1 Lang Thị Dựng 30/08/1995
Thôn Quăn 1, xã Thanh Sơn, 

huyện Như Xuân
CĐ GD MN

Người dân tộc 

thiểu số

2 2 Quách Việt Hà 25/10/1995
Thôn Đông Xuân, xã Thượng 

Ninh, huyện Như Xuân 
ĐH GD MN

Người dân tộc 

thiểu số

3 3 Vi Thị Hằng 17/09/1995
Khu phố 4, Thị trấn Yên Cát, 

huyện Như Xuân
ĐH GD MN

Người dân tộc 

thiểu số

4 4 Hà Thị Hoài 02/05/1999
Thôn 10, xã Bãi Trành, huyện Như 

Xuân
ĐH GD MN

5 5 Cầm Thị Hồng Hoàn 12/06/1999
Thôn Xuân Ngù, xã Xuân Lẹ, 

huyện Thường Xuân
ĐH GD MN

Người dân tộc 

thiểu số

6 6 Cầm Thị Hồng 02/09/1999
Thôn Hún, xã Luận Khê, huyện 

Thường Xuân
ĐH GD MN

Người dân tộc 

thiểu số

7 7 Đặng Thị Hồng 10/07/1993
Thôn 13, xã Xuân Bình, huyện 

Như Xuân
ĐH GD MN

8 8 Nguyễn Thị Hồng 17/10/1999
Xã Thọ Thanh, huyện Thường 

Xuân
ĐH GD MN

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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9 9 Lò Thương Huyền 03/09/2002
Thôn Tứ Chiềng, xã Yên Khương, 

huyện Lang Chánh
ĐH GD MN

Người dân tộc 

thiểu số

10 10 Lục Thị Huyền 20/08/1996
Thôn Chinh, xã Xuân Chinh, 

Thường Xuân
ĐH GD MN

Người dân tộc 

thiểu số

11 11 Nguyễn Thị Huyền 13/01/2002
Thôn Nhà Máy, xã Bãi Trành, 

huyện Như Xuân
ĐH GD MN

12 12 Trương Thị Hường 19/12/1995
Thôn Thanh Vân, xã Cát Tân, 

huyện Như Xuân 
ĐH GD MN

Người dân tộc 

thiểu số

13 13 Đỗ Thị Lan 11/10/2002
Thôn Vành, xã Xuân Lộc, huyện 

Thường Xuân
ĐH GD MN

Người dân tộc 

thiểu số

14 14 Vi Thị Lan 24/04/1994
Khu 4, Thị trấn Thường Xuân, 

huyện Thường Xuân
ĐH GD MN

Người dân tộc 

thiểu số

15 15 Hà Thảo Linh 23/09/2002
Thôn Chạng Vung, xã Thanh 

Phong, huyện Như Xuân
ĐH GD MN

Người dân tộc 

thiểu số

16 16 Nguyễn Thị Linh 25/03/2001
Thôn Vân Trung, xã Cát Vân, 

huyện Như Xuân
ĐH GD MN

Người dân tộc 

thiểu số

17 17 Nguyễn Thị Linh 29/06/2002
Khu 2, Thị trấn Thường Xuân, 

huyện Thường Xuân
ĐH GD MN

Người dân tộc 

thiểu số

18 18 Lương Thị Mỹ Linh 25/09/1998
Thôn 3, xã Cán Khê, huyện Như 

Thanh
CĐ GD MN

Người dân tộc 

thiểu số

19 19 Lê Thị Thùy Linh 05/06/1996
Thôn Cầu, xã Bãi Trành, huyện 

Như Xuân
CĐ GD MN

20 20 Lê Thị Loan 05/08/1997
Khu phố Xuân Chính, Thị trấn 

Yên Cát, huyện Như Xuân
ĐH GD MN

Người dân tộc 

thiểu số

21 21 Cầm Thị Lý 07/05/1992
Thôn Chinh, xã Xuân Chinh, 

Thường Xuân
ĐH GD MN

Người dân tộc 

thiểu số



22 22 Lê Thị Nga 18/02/1997
Khu phố 3, Thị trấn Yên Cát, 

huyện Như Xuân
ĐH GD MN

23 23 Lương Thúy Nga 22/04/2000
Thôn Làng Chảo, xã Thanh Lâm, 

huyện Như Xuân
ĐH GD MN

Người dân tộc 

thiểu số

24 24 Lê Thị Ngọc 12/06/2002
Khu phố Yên Thắng, Thị trấn Yên 

Cát, huyện Như Xuân
ĐH GD MN

Người dân tộc 

thiểu số

25 25 Trần Thị Bích Ngọc 18/05/1999
Thôn Tân Thành, xã Hóa Quỳ, 

huyện Như Xuân
ĐH GD MN

26 26 Lê Thị Nhung 07/08/2002
Thôn Quang Trung, Xã Bình 

Lương, huyện Như Xuân
ĐH GD MN

Người dân tộc 

thiểu số

27 27 Lương Thị Phương 11/01/1999
Thôn Liên Thành, xã Luận Thành, 

huyện Thường Xuân
ĐH GD MN

Người dân tộc 

thiểu số

28 28 Nguyễn Thị Phương 17/01/2002
Khu phố Yên Thắng, Thị trấn Yên 

Cát, huyện Như Xuân
ĐH GD MN

29 29 Nguyễn Thị Phượng 27/06/2002
Khu phố Hải Tiến, Thị trấn Bến 

Sung, huyện Như Thanh
ĐH GD MN

30 30 Lê Thị Thanh Tâm 18/07/2000
Khu phố 2, Thị trấn Yên Cát, 

huyện Như Xuân
ĐH GD MN

Con thương 

binh

31 31 Bùi Thị Thảo 10/02/1990
Thôn Bái Con, xã Xuân Phúc, 

huyện Như Thanh
ĐH GD MN

Người dân tộc 

thiểu số

32 32 Bùi Thị Phương Thảo 23/06/2002
Thôn Lai Thành, xã Tân Thành, 

huyện Thường Xuân
ĐH GD MN

Người dân tộc 

thiểu số

33 33 Nguyễn Thị Thắm 02/07/1999
Thôn Xuân Thượng, xã Thượng 

Ninh, huyện Như Xuân
CĐ GD MN

34 34 Lương Thị Thu 09/01/1999
Thôn Thành Hạ, xã Tân Thành, 

huyện Thường Xuân
CĐ GD MN

Người dân tộc 

thiểu số



35 35 Hà Thị Thúy 30/12/1998
Bản Nam Tân, xã Nam Xuân, 

huyện Quan Hóa
ĐH GD MN

Người dân tộc 

thiểu số

36 36 Nguyễn Thị Thùy 08/09/1991
Thôn Đức Thắng, xã Thượng 

Ninh, huyện Như Xuân
ĐH GD MN

37 37 Nguyễn Thị Thủy 28/04/1995
Thôn Đồng Tâm, xã Thượng Ninh, 

huyện Như Xuân
ĐH GD MN

38 38 Lê Thị Thủy 30/10/2002
Thôn Làng Sao, xã Bình Lương, 

huyện Như Xuân
ĐH GD MN

Người dân tộc 

thiểu số

39 39 Lê Thị Thủy 19/11/2002
Thôn Làng Sao, xã Bình Lương, 

huyện Như Xuân
ĐH GD MN

Người dân tộc 

thiểu số

40 40 Lương Thị Thư 07/04/1995
Thôn 10, xã Bãi Trành, huyện Như 

Xuân
ĐH GD MN

41 41 Hoàng Thị Thương 03/08/1986
Thôn Xuân Thượng, xã Thượng 

Ninh, huyện Như Xuân
ĐH GD MN

Người dân tộc 

thiểu số

42 42 Quách Thị Sinh 13/03/1995
Thôn Đồng Ngấn, xã Thượng 

Ninh, huyện Như Xuân
ĐH GD MN

Người dân tộc 

thiểu số

43 43 Lang Thị Xuân 25/03/1999
Thôn Quăn 1, xã Thanh Sơn, 

huyện Như Xuân
CĐ GD MN

Người dân tộc 

thiểu số

II II Kế toán viên Mầm non

44 1 Trịnh Thị Huyền Châm 10/04/2002
Thôn Xuân Lập, xã Ngọc Phụng, 

huyện Thường Xuân
ĐH Kế toán

45 2 Trần Thị Thu Hà 03/02/1988
Khu phố Thấng Sơn, Thị trấn Yên 

Cát, huyện Như Xuân
ĐH Kế toán

46 3 Đỗ Văn Kiên 10/01/1980
Khu phố Thăng Bình, Thị trấn Yên 

Cát, huyện Như Xuân
ĐH Kế toán



47 4 Lê Thị Nguyệt 19/12/1989
Khu phố Cát Tiến, Thị trấn Yên 

Cát, huyện Như Xuân
ĐH Kế toán tổng hợp Con bệnh binh 

48 5 Nguyễn Thị Tâm 17/08/1980
Khu phố 2, Thị trấn Yên Cát, 

huyện Như Xuân
ĐH Kế toán

Người dân tộc 

thiểu số

49 6 Nguyễn Thu Trang 12/02/1992
Thôn 10, Xã Bãi Trành, huyện 

Như Xuân
ĐH Kế toán

50 7 Hà Thị Tuyết 20/05/1991
Khu phố 2, Thị trấn Yên Cát, 

huyện Như Xuân
ĐH

Tài chính - Ngân 

hàng

Người dân tộc 

thiểu số

51 8 Hà Thị Tuyết 25/11/1991
Thôn Lâm Chính, Xã Thanh Xuân,  

huyện Như Xuân
ĐH

Tài chính - Ngân 

hàng

Người dân tộc 

thiểu số

52 9 Bùi Thị Yến 19/05/994
Khu 3, Thị trấn Thường Xuân, 

huyện Thường Xuân
ĐH

Tin học Tài chính - 

Kế toán

III III Giáo viên Ngữ Văn THCS

53 1 Phạm Minh Ánh 12/10/2002
Khu phố 4, Thị trấn Yên Cát, 

huyện Như Xuân
ĐH SP ngữ văn

54 2 Vi Thị Dung 26/33/1986
Khu 2, Thị trấn Thường Xuân, 

huyện Thường Xuân
ĐH SP Văn - Sử

Người dân tộc 

thiểu số

55 3 Lương Thị Hằng 29/11/2002
Thôn Đồng Chạng, xã Thanh Sơn, 

Như Xuân
ĐH SP Ngữ văn

Người dân tộc 

thiểu số

56 4 Hà Thị Linh 02/08/2000 Xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân ĐH SP Ngữ văn
Người dân tộc 

thiểu số

57 5 Bùi Nhật Minh 16/07/1997
12/68 Vĩnh Yên, Phường Quảng 

Thành, TP Thanh Hóa

Thạc 

sỹ

ĐHSP Ngữ Văn, 

Th.sĩ Lý luận và PP 

dạy học

58 6 Lò Thị Quyên 13/06/2002
Thôn Đồng Sán, xã Thanh Sơn, 

huyện Như Xuân
ĐH SP Ngữ văn

Người dân tộc 

thiểu số



59 7 Quách Văn Thụ 23/09/1989
Thôn Đồng Minh, xã Thượng 

Ninh, huyện Như Xuân
ĐH SP Ngữ Văn

Người dân tộc 

thiểu số

IV IV
Giáo viên Ngữ Văn, trung 

tâm GDNN-GDTX

60 1 Lê Thị Ngọc Ánh 13/05/2000 Xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân ĐH SP Ngữ văn
Người dân tộc 

thiểu số

V V
Giáo viên Địa lý, trung tâm 

GDNN-GDTX

61 1 Lò Tuấn Anh 05/08/1993
Thôn Quẻ, xã Xuân Lộc, huyện 

Thường Xuân
ĐH SP Địa lý

Người dân tộc 

thiểu số

62 2 Tạ Thị Cúc 20/05/1993
Thôn Tiến Thành, xã Hợp Lý, 

huyện Triệu Sơn
ĐH SP Địa lý

63 3 Phạm Hữu Chung 11/01/1988
Thôn Đức Thắng, xã Thượng 

Ninh, huyện Như Xuân
ĐHSP SP Địa lý

64 4 Nguyễn Thị Dinh 03/02/1986
Khu phố 1, Thị trấn Yên Cát, 

huyện Như Xuân
ĐH SP Địa lý Con bệnh binh 

65 5 Nguyễn Đức Khang 10/03/1984
Thôn Ban Thọ, xã Vạn Thắng, 

huyện Nông Cống
ĐH SP Địa lý

66 6 Hà Vinh Quang 23/09/2002
Thôn Chạng Vung, xã Thanh 

Phong, huyện Như Xuân
ĐH SP Địa Lý

Người dân tộc 

thiểu số

67 7 Vi Thị Sâm 01/10/1988
Thôn Thanh Tân, xã Thanh Quân, 

huyện Như Xuân 
ĐH SP Địa lý

Người dân tộc 

thiểu số

68 8 Lê Thị Thảo 15/03/1993
Khu phố Lúng, Thị trấn Yên Cát, 

huyện Như Xuân
ĐH SP Địa lý

Người dân tộc 

thiểu số

69 9 Lê Thị Hồng Thơm 05/05/1988
Khu phố 4, Thị trấn Yên Cát, 

huyện Như Xuân
ĐH SP Địa lý

Người dân tộc 

thiểu số, con 

bệnh binh



70 10 Nguyễn Thị Tuyết 11/05/1984
Thôn 1, xã Thọ Thanh, huyện 

Thường Xuân
ĐH SP Địa lý

VI VI
Giáo viên Vật lý, trung tâm 

GDNN-GDTX

71 1 Đoàn Tiến Dũng 20/10/1985
Khu phố Thăng Bình, Thị trấn Yên 

Cát, huyện Như Xuân
ĐH SP Vật Lý

Người dân tộc 

thiểu số

72 2 Cao Thị Huê 04/04/1988

Nhà công vụ Z111, 284 đường Bà 

Triệu, phường Đông Thọ, TP 

Thanh Hóa

ĐH SP Vật lý
Người dân tộc 

thiểu số

73 3 Dương Thị Huyên 10/08/2001
Thôn Cây Nghia, xã Xuân Thái, 

huyện Như Thanh
ĐH SP Vật lý

74 4 Trần Thị Thu 28/12/1995
Thôn 3, xã Cán Khê, huyện Như 

Thanh
ĐH SP vật Lý

VII VII
Giáo viên Hóa học, trung tâm 

GDNN-GDTX

75 1 Lục Trần Lương 05/09/1986
Khu phố 2, Thị trấn Yên Cát, 

huyện Như Xuân
ĐH SP Hóa học 

Con thương 

binh

76 2 Lê Thị Trang 10/11/2002
Thôn Đà Trung, Phường Quảng 

Minh, TP Sầm Sơn
ĐH SP Hóa học 

77 3 Lương Thị Tú 18/04/1995
Thôn Thanh Sơn, xã Phú Nhuận, 

huyện Như Thanh
ĐH SP Hóa học 

78 4 Đỗ Đức Tư 03/02/1988
Thôn Chính Thành, xã Thành 

Trực, huyện Thạch Thành
ĐH SP Hóa học 

Danh sách gồm có 78 thí sinh./.


